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	BỘ CÔNG THƯƠNG



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________​​​​​​​​​​​​

   Hà Nội, ngày         tháng      năm 2020


THUYẾT MINH 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về              thương mại điện tử
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2020, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (Nghị định 52), như sau:
I. Quy trình triển khai xây dựng dự thảo Nghị định 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 52 được Ban soạn thảo và Tổ biên tập tích cực nghiên cứu, triển khai soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm các hoạt động cụ thể: 

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, quản lý hoạt động thương mại điện tử từ khi Nghị định 52 có hiệu lực.
2. Rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về quản lý thương mại điện tử, đặc biệt quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới.
3. Thực hiện xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 52 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Đề nghị xây dựng Nghị định đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020.
4. Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập với thành viên là đại diện của các Bộ, ngành và đơn vị liên quan. Tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp với Hiệp hội thương mại điện tử và các doanh nghiệp chiếm thị phần lớn trong thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Tổ chức Hội thảo xin ý kiến, về các vấn đề sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định.
II. Mục tiêu, quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định 

1. Mục tiêu

Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP hướng đến các mục tiêu sau đây:

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về TMĐT để đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt trong bối cảnh TMĐT là hoạt động thương mại hiện đại có tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu thương mại, qua đó góp phần hướng đến phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

- Khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 52 hướng đến đảm bảo môi trường lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng cho hoạt động TMĐT; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong TMĐT; không để TMĐT bị lợi dụng trở thành phương thức thực hiện các hành vi mua bán, lưu thông hàng hóa vi phạm pháp luật.

2. Quan điểm 

Việc đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52 được tiến hành trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo chủ yếu sau đây: 

- Thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó TMĐT được coi là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển.

- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan về hoạt động thương mại, đầu tư; kế thừa những ưu điểm, phù hợp thực tiễn đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định pháp luật hiện hành.

- Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đảm bảo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa các mô hình phân phối hàng hóa; giữa các mô hình, phương thức tổ chức TMĐT; giữa các chủ thể trong nước, nước ngoài.

III. Cấu trúc của dự thảo Nghị định 

Dự thảo Nghị định có 03 điều, gồm:
- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 

- Điều 2: Bãi bỏ khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 44, Điều 62 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.
- Điều 3: Điều khoản thi hành 

IV. Nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 52
1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 1 phạm vi điều chỉnh và Điều 2 đối tượng áp dụng 
1.1. Phạm vi điều chỉnh: làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định theo hướng loại trừ các hoạt động TMĐT đã được điều chỉnh tại pháp luật chuyên ngành. 

Cụ thể, Điều 1 Nghị định 52 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Hoạt động thương mại điện tử trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, xổ số; mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác; dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng, dịch vụ phát thanh, truyền hình đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.”

Lý do: Việc loại trừ đảm bảo tránh chồng chéo, cũng như thống nhất hệ thống pháp luật hiện hành.
1.2. Sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng, điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 52 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“c) Thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.”

Lý do: Hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài (đặc biệt của những thương nhân, tổ chức không có hiện diện tại Việt Nam) hiện đang là khoảng trống chính sách lớn do thiếu vắng các quy định cụ thể tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP cũng như các văn bản khác. Trong khi đó, cùng với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của TMĐT trong 5 năm gần đây, lĩnh vực này cũng đang thu hút sự quan tâm và tham gia ngày càng sâu của các thương nhân, nhà đầu tư nước ngoài theo nhiều hình thức khác nhau. Để đáp ứng yêu cầu thực tế trong giai đoạn mới, dự thảo Nghị định này bổ sung điều chỉnh đối với hoạt động TMĐT của thương nhân, tổ chức nước ngoài tại Mục 5 Chương IV Quản lý hoạt động TMĐT (Điều 67a, Điều 67b và Điều 67c).

2. Bổ sung quy định tại Điều 3 giải thích từ ngữ 

Bổ sung giải thích từ ngữ về “dịch vụ thương mại điện tử” và “phương thức thanh toán đảm bảo trong thương mại điện tử”. Cụ thể, dự thảo Nghị định bổ sung khoản 16 và 17 Điều 3 Nghị định 52 như sau:
“16. Dịch vụ thương mại điện tử là hoạt động thương mại theo đó thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không bao gồm các thương nhân, tổ chức chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ thiết kế website và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, điều hành hoặc điều phối các hoạt động trên website đó.
17. Phương thức thanh toán đảm bảo trong thương mại điện tử là dịch vụ được cung cấp trên website thương mại điện tử, theo đó khoản tiền trả trước bằng phương thức thanh toán trực tuyến của khách hàng trong giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ trên website này được tạm giữ trong tài khoản của bên thứ ba để hỗ trợ cho việc giải quyết tranh chấp giữa khách hàng và người bán.”

Lý do: dự thảo Nghị định bổ sung thêm Điều 67c về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ TMĐT; và quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website cung cấp dịch vụ TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến tại Điều 74 Nghị định 52. 
3. Về các chủ thể của hoạt động TMĐT và nguyên tắc hoạt động TMĐT, các hành vi bị cấm trong hoạt động TMĐT (Điều 4, Điều 24, Điều 26)
3.1. Sửa đổi hành vi bị cấm liên quan đến lợi dụng hoạt động TMĐT để kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Cụ thể, điểm a khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.”

Lý do: Nội dung sửa đổi nhằm phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, và phù hợp với Điều 290 (điểm d khoản 1) Bộ Luật Hình sự 2015 và Điều 217a Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.


3.2. Sửa đổi khái niệm người sở hữu website TMĐT bán hàng từ “các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình” thành “các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình”

Cụ thể, khoản 1 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng).”

Lý do: thực tiễn thi hành Nghị định 52 trong thời gian qua cho thấy, người tự thiết lập website TMĐT chưa chắc là người sở hữu website, do các website này có thể được thiết lập theo yêu cầu đặt hàng của người sở hữu website, hoặc người tự thiết lập website sau đó cho thuê lại theo nhu cầu sử dụng và không tham gia điều hành hay hoạt động kinh doanh trên website.
Tương tư với việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24, tại khoản 1 Điều 25 cũng sửa khái niệm “website TMĐT bán hàng là website TMĐT do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình” thành “website TMĐT bán hàng là website TMĐT do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.”
3.3. Sửa đổi, khái niệm thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 52 và sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 24 Nghị định 52 các chủ thể tham gia hoạt động TMĐT ngoài chủ thể cung cấp hạ tầng kỹ thuật, còn bao gồm chủ thể cung cấp dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ khác cho hoạt động TMĐT.

Cụ thể, khoản 2 và khoản 5 Điều 24 Nghị định 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng).
2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
5. Các thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ khác cho hoạt động thương mại điện tử.”

Lý do: Việc sửa đổi, khái niệm thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 52, do đã có giải thích từ ngữ về “dịch vụ TMĐT” tại khoản 3 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 52). Khoản 5 Điều 24 Nghị định 52 bổ sung chủ thể mới, do nội dung dự thảo Nghị định có bổ sung quy định mới đối với các chủ thể này tại: khoản 11 Điều 1 (sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 33 Nghị định 52), điểm b khoản 14 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 38), khoản 15 Điều 1 (sửa đổi, bổ sumg điểm a khoản 3 Điều 54).
3.4. Sửa đổi nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử và nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện thông qua TMĐT.

Cụ thể, điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“3. Nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử 

c) Trường hợp thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ của người bán tới người tiêu dùng trên website thương mại điện tử thì thương nhân, tổ chức đó là bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin theo pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử.

Hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.”

Lý do: Bổ sung nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT nhằm phù hợp với quy định tại Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và khái niệm bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ tới người tiêu dùng theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Bổ sung nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử để phù hợp với Luật Đầu tư năm 2020 đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

4. Sửa đổi quy định về trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo website TMĐT bán hàng (Điều 27)
Sửa đổi quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT bán hàng tại Điều 27 Nghị định 52. Theo đó, khoản 1, khoản 4 và khoản 7 Điều 27 Nghị định 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

4. Thực hiện các quy định về quy trình giao kết hợp đồng tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật khác có liên quan trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

7. Lưu trữ thông tin về các giao dịch được thực hiện qua website thương mại điện tử bán hàng theo quy định của pháp luật về kế toán.”

Lý do: Thực tiễn triển khai Nghị định 52/2013/NĐ-CP thời gian qua cho thấy, nhiều website TMĐT bán hàng có cấu trúc tĩnh, chỉ đưa thông tin giới thiệu doanh nghiệp và giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ, ít cập nhật thông tin, không có chức năng đặt hàng trực tuyến. Với những website dạng này, không có tương tác và giao dịch thực tế diễn ra trên website, do đó không phát sinh những vấn đề cần giám sát trên môi trường điện tử. Do đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng chỉ website có chức năng đặt hàng trực tuyến mới phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo với Bộ Công Thương (quy định tại Nghị định 52 là toàn bộ website TMĐT bán hàng phải thực hiện thông báo).
Việc sửa đổi này giảm 49% đối tượng phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo trong năm, hiện nay lượng hồ sơ thông báo trung bình là 10.000 bộ/năm.
5. Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm minh bạch thông tin hàng hoá, dịch vụ trong hoạt động TMĐT, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Điều 30, Điều 32, Điều 33, Điều 36, Điều 38, Điều 54, Điều 74)
5.1. Sửa đổi quy định về thông tin hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động TMĐT. Cụ thể, Điều 30 Nghị định 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 30. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử bán hàng, người bán phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.
2. Thông tin về hàng hóa công bố trên website thương mại điện tử bán hàng phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.

3. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện hoặc thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử bán hàng, người bán phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề và hàng hóa, dịch vụ đó.”
Lý do: Với đặc thù của hoạt động TMĐT là người mua và người bán không gặp mặt trực tiếp, các hành vi vi phạm pháp luật có thể được thực hiện dễ dàng hơn, làm ảnh hưởng tới niềm tin người tiêu dùng. Một số đối tượng lợi dụng TMĐT để thực hiện các hành vi lừa đảo, mua bán hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm, với các cách thức đưa tin, đăng bài tinh vi, phức tạp để tránh bộ lọc của đơn vị quản lý website và cơ quan chức năng. Nghị định 52 quy định người bán hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website TMĐT phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ; tuy nhiên, Nghị định không quy định cụ thể thông tin hàng hóa nào bắt buộc phải công khai. 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định này theo hướng quản lý chặt hơn đối với thông tin hàng hóa công khai trên website, đồng thời các thông tin này phải theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, loại trừ các thông tin mang tính chất riêng biệt theo sản phẩm như ngày, tháng, năm sản xuất, hạn sử dụng, số lô sản xuất. Việc loại trừ một số thông tin đặc định đối với hàng hóa như ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô sản xuất… là cần thiết do mỗi sàn thương mại điện tử có trưng bày, giới thiệu, bán hàng triệu mặt hàng khác nhau. Trong đó, mỗi mặt hàng lại có thông tin đặc tính như ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô sản xuất khác nhau mặc dù cùng đáp ứng đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc không loại trừ các thông tin này sẽ dẫn đến các sàn TMĐT phải kiểm soát bổ sung một lượng thông tin vô cùng lớn, thậm chí là bất khả thi.

Bên cạnh đó, để các cơ quan phòng, chống gian lận thương mại, người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra, kiểm soát thông tin, uy tín, tính chấp hành pháp luật của người bán đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, Dự thảo đã bổ sung quy định nghĩa vụ của chủ website TMĐT phải công bố các văn bản chứng nhận, giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

5.2. Sửa đổi quy định thông tin về điều kiện giao dịch chung tại điểm b khoản 1 Điều 32 như sau: 

“b) Chính sách kiểm hàng; chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy  lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;”

Lý do: Nhiều website không công bố rõ ràng chính sách có cho phép hay không việc đồng kiểm hàng của khách hàng ghi nhận hàng, người tiêu dùng không nắm được thông tin dẫn dến việc phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Việc bổ sung nội dung “chính sách kiểm hàng”  để đảm bảo, thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website phải công bố rõ các điều kiện về chính sách kiểm hàng trên website, bảo đảm tính minh bạch và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
5.3. Bổ sung quy định về thông tin vận chuyển và giao nhận tại điểm d khoản 1 Điều 33 Nghị định 52. Theo đó, bổ sung quy định về việc giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ lưu kho, vận chuyển, giao hàng (gọi chung là dịch vụ logistics) về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.
Cụ thể, điểm d khoản 1 Điều 33 Nghị định 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“d) Phạm vi trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ  logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.”
Lý do: Đây là một trong những nội dung nhằm khắc phục các thực tiễn khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng lậu, hàng nhái do các cơ quan chức năng đã phát hiện trong thời gian vừa qua. Căn cứ các quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 (từ Điều 530 đến Điều 541), Luật Thương mại 2005 (từ Điều 233 đến Điều 240), Luật Giao thông đường bộ 2008 (Điều 73 đến Điều 75)..., quy định mới đảm bảo trường hợp chủ website/sàn giao dịch TMĐT không phải là đơn vị trực tiếp cung ứng dịch vụ logisctics, thì chủ thể sở hữu website phải tự làm rõ phạm vi trách nhiệm cung cấp hóa đơn, chứng từ, thông tin hàng hóa với đơn vị cung ứng dịch vụ logistics trong quá trình giao nhận

5.4. Sửa đổi, bổ sung quy định tăng cường trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT tại Điều 36 Nghị định 52 cụ thể như sau:
5.4.1. Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52 được bổ sung theo hướng khi sàn giao dịch TMĐT có người bán nước ngoài thì chủ thể sàn phải có trách nhiệm yêu cầu người bán cung cấp thông tin tại Điều 29 Nghị định 52, và các thông tin này phải được dịch sang tiếng Việt, các tên riêng phải được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh, cụ thể: 

“3. Yêu cầu người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định này khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Với người bán nước ngoài, thông tin này phải được dịch sang tiếng Việt, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh.”

Lý do: Thực tế sàn giao dịch TMĐT hiện nay tồn tại trường hợp người bán đến từ các quốc gia sử dụng hệ thống ngôn ngữ có ký tự riêng biệt như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, khi không phiên âm sang ký tự La tinh, gây khó khăn đối với người mua hàng, bản thân chủ sàn giao dịch TMĐT cũng không nắm rõ thông tin của người bán nước ngoài, dẫn đến việc khi giao kết hợp đồng, hay khi xảy ra vấn đề phát sinh trong quá trình giao kết giải quyết rất phức tạp, tiến độ giải quyết tranh chấp cũng bị ảnh hưởng, đơn vị quản lý chức năng khó tiếp cận và xử lý vi phạm.
5.4.2. Khoản 8 Điều 36 Nghị định 52 bổ sung các quy định nhằm làm rõ trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT. 
Theo đó, khoản 8 Điều 36 Nghị định 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“8. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử:
a) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

b) Gỡ bỏ hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi có căn cứ xác thực.”

Lý do: Hiện nay, các sàn giao dịch TMĐT là nơi tập trung phần lớn giao dịch TMĐT B2C và C2C, đồng thời cũng là nơi vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ được phản ánh rõ nét nhất. Khoản 8 Điều này bổ sung quy định cụ thể về thời hạn gỡ bỏ hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đáp ứng nhu cầu phản ứng nhanh trong quá trình xử lý vi phạm trên môi trường điện tử. Khoản 8 Điều này cũng bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ để gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi có căn cứ xác thực.
5.4.3. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 36 theo hướng các chủ thể này phải cung cấp thông tin với cơ quan nhà nước về thông tin các đối tượng có hành vi vi phạm, chủ động cập nhập từ khoá để lọc thông tin hàng hoá, dịch vụ theo khuyến cáo của cơ quan quản lý chức năng, đồng thời phải tham gia giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT của Bộ Công Thương. 

Cụ thể, khoản 9 Điều 36 Nghị định 52, được sửa đổi, bổ sung như sau: 
”9. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
a) Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

b) Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website. 

c) Tham gia giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.”
Lý do: Tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT trong việc hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp. 
5.4.4. Tăng cường trách nhiệm đối với những sàn giao dịch TMĐT bán lẻ có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến. Theo đó, Nghị định bổ sung khoản 11 Điều 36 Nghị định 52 như sau:
“11. Đối với những sàn giao dịch thương mại điện tử bán lẻ có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến, ngoài các nghĩa vụ trên, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm:

a) Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước công cụ tra cứu các thông tin  liên quan tới người bán để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

b) Thay mặt cho thương nhân, tổ chức nước ngoài trên sàn giao dịch thương mại điện tử giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế theo quy định.

c) Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 (hai) bên tham gia.

d) Liên đới trách nhiệm về hàng hóa, dịch vụ bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử nếu không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các khoản 8, 9 Điều này.”

Lý do: Việc bổ sung quy định tại khoản 11 là cần thiết do quản lý hoạt động TMĐT trên các sàn giao dịch TMĐT có thanh toán trực tuyến phức tạp hơn khi việc đặt mua và thanh toán hàng hoá, dịch vụ thực hiện trực tiếp thông qua website. Thực tiễn cho thấy, nhiều trường hợp giao dịch thanh toán liên quan đến nhiều hơn 02 bên tham gia, dẫn đến thông tin giao dịch không minh bạch, rõ ràng về đầu mối tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng khi phát sinh, đặc biệt trong trường hợp người bán là nước ngoài việc xác định cụ thể trách nhiệm của chủ sàn là cần thiết.

5.5. Sửa đổi, bổ sung quy định về quy chế hoạt động của sàn giao dịch TMĐT tại khoản 2 Điều 38, cụ thể:
“c) Nếu sàn giao dịch thương mại điện tử tích hợp nhiều hình thức hoạt động khác nhau, mô tả quy trình giao dịch đối với từng hình thức tổ chức hoạt động này, bao gồm quy trình giao nhận hàng hóa (nếu có); 
đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử, trường hợp một giao dịch có nhiều hơn 02 (hai) bên tham gia thì phải phân địch rõ trách nhiệm giữa các bên bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ;
g) Các quy định về an toàn thông tin, cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin và quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
m) Công bố rõ ràng phạm vi trách nhiệm về cung cấp chứng từ hàng hóa giữa người bán, bên cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và bên cung cấp dịch vụ logistics trong trường hợp có giao kết sử dụng dịch vụ logistics của bên thứ ba.”

Lý do: để đồng bộ với các quy định về tăng cường trách nhiệm của chủ sàn giao dịch TMĐT trong việc chủ động công bố rõ ràng phạm vi trách nhiệm về cung cấp chứng từ hàng hóa giữa người bán, bên cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT và bên cung cấp dịch vụ logistics trong trường hợp có giao kết sử dụng dịch vụ logistics của bên thứ ba.

5.6. Sửa đổi, bổ sung điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT, cụ thể điểm a khoản 3 Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics đối với hàng hóa.”
Lý do: Tăng cường trách nhiệm của thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT trong việc bổ sung làm rõ tại Đề án cung cấp dịch vụ về mô hình hoạt động logistics đối với hàng hoá.
5.7. Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website TMĐT có chức năng thanh toán trực tuyến theo hướng những website này bắt buộc phải cho phép khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán đảm bảo khi website có chức năng thanh toán trực tuyến. Theo đó, dự thảo Nghị định bổ sung điểm khoản 4 Điều 74 Nghị định 52 như sau:

“4. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến phải cho phép khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán đảm bảo.”
Lý do: Với quy định này, người tiêu dùng sẽ có thêm quyền lựa chọn loại hình thanh toán qua bên thứ ba, theo đó, khoản tiền trả trước của khách hàng sẽ được tạm giữ bởi đơn vị trung gian đã được ngân hàng nhà nước cấp phép, và khoản tiền này sẽ được lưu lại trong khoảng thời gian nhất định, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao kết hợp đồng giữa chủ website, với người mua hàng (đối với website TMĐT bán hàng); hoặc giữa chủ website, với người bán, và người mua hàng (đối với website cung cấp dịch vụ TMĐT).
6. Sửa đổi, bổ sung quy định đối với quản lý hoạt động TMĐT trên mạng xã hội (Điều 35).

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các hình thức hoạt động của sàn giao dịch TMĐT, theo đó khoản 2 Điều 35 đã bổ sung mạng xã hội có các đặc tính như cho phép người tham gia được mở gian hàng hoặc lập website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; hoặc cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; hoặc có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ thì được coi là sàn giao dịch TMĐT.

Cụ thể, khoản 2 Điều 35 Nghị định 52 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử:
a) Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

b) Website cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng với khách hàng;

c) Website có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;

d) Mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động quy định tại điểm a, b, c khoản này và người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó.”

Lý do: Với mục tiêu thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện chính sách, tăng cường kiểm soát hoạt động TMĐT trên mạng xã hội, hạn chế hành vi lợi dụng mạng xã hội để buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng. Bảo đảm các đối tượng thiết lập mạng xã hội có tính năng như sàn giao dịch TMĐT ở nước ngoài nhưng có hoạt động sinh lời tại Việt Nam nằm trong điều chỉnh của pháp luật về TMĐT Việt Nam. Với việc bổ sung quy định như trên, thì chủ sở hữu các mạng xã hội này phải tuân thủ, thực hiện các quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT, thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT với Bộ Công Thương và các quy định khác tại Nghị định. 
7. Bổ sung quy định về quản lý hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài (Sửa đổi Điều 55 và bổ sung mục 5 tại Chương IV Quản lý hoạt động TMĐT bao gồm Điều 67a, Điều 67b, Điều 67c)

 7.1. Bổ sung quy định về thương nhân, tổ chức nước ngoài thiết lập website hoạt động TMĐT tại Việt Nam. 

Cụ thể, bổ sung Điều 67a như sau:
	Phương án 1:

1. Thương nhân, tổ chức nước ngoài thiết lập website hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có một trong các hình thức hoạt động sau:

a) Thiết lập website thương mại điện tử dưới tên miền Việt Nam hoặc website thương mại điện tử có ngôn ngữ tiếng Việt;

b) Thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm.

2. Thương nhân, tổ chức nước ngoài thiết lập website hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam phải thực hiện thông báo, đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định này; đồng thời đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua văn phòng đại diện tại Việt Nam.

	Phương án 2:

1. Thương nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động thương mại điện tử thông qua việc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam hoặc website có ngôn ngữ tiếng Việt, hoặc thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử mà trên đó lượt giao dịch/lượt truy cập/số đơn hàng của tổ chức, cá nhân Việt Nam vượt quá một ngưỡng nhất định thì phải thực hiện đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định này; đồng thời đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua chỉ định đại diện pháp lý của mình tại Việt Nam.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan quy định ngưỡng giao dịch/ lượt truy cập/số đơn hàng tại khoản 1 Điều này theo từng thời kỳ và phù hợp với thực tiễn của hoạt động thương mại.


“2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.

3. Lượt giao dịch/lượt truy cập/số đơn hàng  từ Việt Nam được căn cứ từ các nguồn sau:

a) Thương nhân, tổ chức tự nguyện báo cáo theo quy định của Nghị định này;

b) Theo số liệu chính thức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam gồm: cơ quan hải quan; cơ quan quản lý nhà nước về internet; cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng, thuế;

c) Theo các báo cáo, thông tin sẵn có, công khai mà cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chứng minh được tính xác thực hoặc từ các tổ chức có uy tín được công nhận trên thế giới.”

Lý do: Sự hiện diện của các công ty lớn về công nghệ và TMĐT trên thị trường Việt Nam được nhiều cơ quan, tổ chức, chuyên gia cảnh báo về sự không tương đồng giữa TMĐT và thương mại bán lẻ, trong khi bản chất đều là hoạt động phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 67a quy định cụ thể về thương nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động TMĐT tại Việt Nam. 
Phương án 1: quy định cụ thể về khái niệm hoạt động của thương nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động TMĐT tại Việt Nam, theo đó thương nhân, tổ chức nước ngoài được coi là có hoạt động TMĐT tại Việt Nam khi thiết lập website dưới tên miền Việt Nam hoặc website có ngôn ngữ tiếng Việt; hoặc thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử có từ 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm. 
Ưu điểm: phương án này đơn giản, khả thi, thực hiện ngay khi Nghị định có hiệu lực. 
Về căn cứ để đặt ngưỡng lượt giao dịch, đơn vị soạn thảo dựa theo dữ liệu tham khảo từ kinh nghiệm quản lý của Indonesia và thực tiễn quản lý TMĐT trong nước, cụ thể:
- Đối với số liệu giao dịch của sàn giao dịch TMĐT nội địa: Theo khảo sát năm 2019 của Bộ Công Thương đối với 300 sàn giao dịch TMĐT 
, nếu chia các sàn này thành 3 nhóm theo doanh thu, kết quả như sau: nhóm doanh thu thấp, có lượt giao dịch trung bình khoảng 200 lượt/năm (nhóm i), nhóm doanh thu trung bình, có lượt giao dịch mỗi năm tương ứng 50.000 lượt (nhóm ii), nhóm doanh thu cao, có lượt giao dịch thấp nhất là 100.000 lượt/năm và cao nhất là 1,5 triệu (nhóm iii).
Theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, không phân biệt số lượt giao dịch thấp hay cao, tất cả sàn giao dịch TMĐT đều phải thực hiện quy định của pháp luật về TMĐT, bao gồm thực hiện đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT (sàn giao dịch TMĐT) với Bộ Công Thương, thực hiện các trách nhiệm về thông tin hàng hóa, dịch vụ trên sàn, thực hiện các trách nhiệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhiều trách nhiệm có liên quan khác. Như vậy, để cân bằng quản lý hoạt động TMĐT trong nước với hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài, đơn vị soạn thảo loại nhóm (i) và nhóm (ii) do có lượng giao dịch và doanh thu mỗi năm thấp (khả năng tác động đến thị trường TMĐT không cao), và lựa chọn lấy cơ sở thực tiễn từ lượt giao dịch thấp của nhóm (iii). Theo đó, các thương nhân, tổ chức nước ngoài được coi là thiết lập website hoạt động TMĐT tại Việt Nam khi thương nhân, tổ chức thiết lập sàn giao dịch TMĐT có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm trở lên phải thực hiện đăng ký với Bộ Công Thương và thực hiện các trách nhiệm được quy định tại khoản 4 Điều này. 
- Hình thức đặt ngưỡng trong phương án này đã được áp dụng tại Indonesia. Indonesia là quốc gia có thị trường bán lẻ TMĐT tăng trưởng top đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới. Trị giá ngành TMĐT của Indonesia trong năm 2019 ước tính khoảng 21 tỷ đô la và được dự đoán sẽ tăng lên 82 tỷ đô la vào năm 2025. Với số lượng người dùng Internet tăng trưởng vượt bậc từ 92 triệu người vào năm 2015 lên 175.4 triệu người (trên tổng dân số 272.1 triệu người) vào năm 2020, thị trường TMĐT tại Indonesia hiện đang là lĩnh vực tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ Indonesia đã đưa ra quy định về số lượt giao dịch và số lượng các gói hàng qua sàn giao dịch TMĐT trong năm để yêu cầu các tổ chức TMĐT nước ngoài phải thiết lập văn phòng đại diện tại Indonesia cụ thể: (i) hoàn tất trên 1.000 giao dịch với khách hàng Indonesia trong vòng một năm; hoặc (ii) đã giao trên 1.000 gói hàng tới khách hàng Indonesia trong vòng một năm.
Từ kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu giao dịch của các sàn giao dịch TMĐT trong nước, Bộ Công Thương đề xuất ngưỡng 100.000 lượt giao dịch áp dụng cho các sàn giao dịch TMĐT nước ngoài, nhằm đảm bảo thị trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể hoạt động TMĐT trong nước và nước ngoài.

Dự thảo có quy định rõ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dù theo phương thức thương mại thông thường hay thương mại điện tử thì đều phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Nội dung này là phù hợp với định hướng chung của Chính phủ trong xây dựng khuôn khổ pháp luật quản lý các hoạt động xuyên biên giới thông qua nền tảng internet.
Nhược điểm: trường hợp chọn phương án này, khi điều chỉnh nội dung hay ngưỡng giao dịch, bắt buộc phải xây dựng văn bản cấp Nghị định
. Do đó, quy trình để thay đổi nội dung mất nhiều thời gian.
Phương án 2: không quy định ngưỡng cụ thể mà giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan quy định ngưỡng giao dịch/ lượt truy cập/số đơn hàng theo từng thời kỳ và phù hợp với thực tiễn của hoạt động thương mại.
Ưu điểm: phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động thương mại theo từng thời kỳ, bảo đảm tính ổn định của Nghị định.
Nhược điểm: cần thời gian để các đơn vị có liên quan phối hợp, đưa ra quyết định về hình thức quy định ngưỡng giao dịch/ lượt truy cập/số đơn hàng theo từng thời kỳ. Trong trường hợp các đơn vị đặt ngưỡng và có sự chênh lệch về dữ liệu thì cần có quy định cụ thể. 
Bên cạnh đó, dù theo phương án 1 hay phương án 2, Dự thảo cũng quy định rõ căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước tính toán lượt giao dịch hay lượt truy cập, số đơn hàng từ Việt Nam. Trong đó, có 3 căn cứ tính toán chủ yếu sau: (i) Căn cứ ưu tiên là các tổ chức, cá nhân có hoạt động TMĐT xuyên biên giới vào Việt Nam qua hoạt động kinh doanh của mình tự nguyện báo cáo số liệu giao dịch với Việt Nam. Các tổ chức này thường là các tổ chức lớn, có thương hiệu trong khu vực và thế giới, có tính chấp hành pháp luật cao; (ii) Khi các tổ chức, cá nhân không tự nguyện báo cáo, cơ quan quản lý nhà nước có thể thu thập thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan khác như hải quan (quá trình hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan), thuế (trong quá trình thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế), cơ quan quản lý internet (số lượng truy cập), cơ quan ngân hàng (lượng giao dịch); (iii) Trường hợp các nguồn trên không cung cấp đầy đủ thông tin, cơ quan quản lý nhà nước có thể thu thập được từ các nguồn công khai, uy tín (các báo cáo của tổ chức đánh giá tín nhiệm chuyên ngành toàn cầu như Fitch, S&P, Pew Research Center, Alexa, similarweb… ) hay của các cơ quan quản lý nhà nước sở tại hoặc toàn cầu (Hoa Kỳ, EU, OECD…); hoặc nguồn từ chính các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của các tổ chức, doanh nghiệp này phải công khai theo quy định của pháp luật sở tại.

Thương nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam ngoài việc thực hiện nghĩa vụ thủ tục hành chính đăng ký với Bộ Công Thương, phải có trách nhiệm theo quy định tại khoản 4 Điều này về việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện ngăn chặn giao dịch hàng hoá, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam, đồng thời thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Nghị định 52, cụ thể như sau:
“4. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam

a) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện ngăn chặn giao dịch các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam;

b) Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Nghị định này.”
7.2. Bổ sung quy định đối với Thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam, cụ thể như sau:
“Điều 67b. Thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam  

1. Thương nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động bán hàng hóa theo quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam

2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam  có trách nhiệm xác thực danh tính của thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó, đồng thời có trách nhiệm sau: 

a) Yêu cầu thương nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; hoặc

b) Tổ chức việc thực hiện hoạt động nhập khẩu theo ủy thác của người mua đối với hàng hóa do thương nhân, tổ chức nước ngoài giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử; hoặc

c) Yêu cầu thương nhân, tổ chức nước ngoài chỉ định đại lý thương mại của mình tại Việt Nam.

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan..”

Lý do: Nghị định 52 không có quy định cụ thể đối với người bán nước ngoài trên sàn giao dịch TMĐT, tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều sàn giao dịch TMĐT mở rộng thị trường, tiếp cận các mô hình TMĐT xuyên biên giới và được người tiêu dùng đặt mua. Người bán nước ngoài đem lại sự phong phú về nguồn cung hàng hóa, tuy nhiên, các hoạt động này cũng làm phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn của thị trường, đặc biệt trường hợp trong quá trình giao dịch phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại của người tiêu dùng, quyền, lợi ích của người tiêu dùng sẽ gặp thách thức lớn, khác biệt cơ bản so với trường hợp phát sinh với chủ thể có hiện diện tại Việt Nam. Điều 67c được bổ sung để làm rõ trách nhiệm của chủ sàn giao dịch TMĐT khi có người bán nước ngoài, theo đó chủ sàn sao dịch TMĐT Việt Nam là người chịu trách nhiệm xác thực danh tính của người bán nước ngoài khi cho phép các đối tượng này tham gia mua bán hàng hoá trên sàn; quy định này cũng phù hợp với các quy định về việc xác nhận danh tính của người bán nội địa trên sàn giao dịch TMĐT. Mặt khác, khi có hoạt động bán hàng hoá của thương nhân, tổ chức nước ngoài trên sàn giao dịch TMĐT, chủ sàn có trách nhiệm yêu cầu người bán nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thực hiện quyền xuất/nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hoặc là đơn vị hoặc tổ chức thực hiện hoạt động nhập khẩu theo ủy thác của người mua đối với hàng hóa; hoặc yêu cầu thương nhân, tổ chức nước ngoài chỉ định đại lý thương mại của mình tại Việt Nam,
7.3. Bổ sung quy định về điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ TMĐT.  nbTheo đó, Điều 67c có nội dung quy định như sau:

“Điều 67c. Điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử

1. Hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Các điều kiện tiếp cận thị trường gồm: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Luật Đầu tư.

b) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc danh sách các công ty công nghệ uy tín toàn cầu trong lĩnh vực thương mại điện tử do Bộ Công Thương công bố định kỳ.

c) Nhà đầu tư nước ngoài chi phối từ 1 doanh nghiệp trở lên thuộc nhóm 5 doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường dịch vụ thương mại điện tử  theo danh sách do Bộ Công Thương công bố phải có ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường quy định tại điểm này không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan. 

3. Kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp;

b) Nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát, chi phối hệ thống công nghệ của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

c) Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp;

d) Nhà đầu tư có quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; lựa chọn điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh; lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp đó.

4. Nhà đầu tư có hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vửa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều này
5. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh về hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Công Thương trước khi cấp, điều chỉnh, thay đổi đăng ký tại các giấy tờ có liên quan.”
Lý do: Việc quy định một số điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh hiện nay là vô cùng cấp bách và cần thiết. Đây là quy định thiết thực thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, nhất là các nội dung “Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hoà với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao” và “Đa phương hoá, đa dạng hoá đối tác, hình thức đầu tư, đan xen lợi ích trong hợp tác đầu tư nước ngoài và kết nối hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.” Đồng thời, đây là nội dung thể chế hóa Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, nhất là nội dung quy định tại điểm c Mục 4 về hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư. 

Bên cạnh đó, thực hiện các quan điểm chỉ đạo của các Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, tinh thần và quy định của Luật Đầu tư 2020 (điểm d khoản 3 Điều 9), Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam phải thuộc danh sách các công ty công nghệ uy tín toàn cầu trong lĩnh vực thương mại điện tử để đảm bảo “nâng cao tiêu chuẩn công nghệ, khuyến khích hình thức liên doanh và tăng cường liên kết, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài”. Danh sách này sẽ được Bộ Công Thương công bố trên cơ sở những công bố của các tổ chức chuyên ngành, thông tấn, báo chí quốc tế có uy tín (Forbes, Nasdag, NYT, Techcrunch...) và các tiêu chí khác theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, để đảm bảo yêu cầu “bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế” và “ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng”, Dự thảo có quy định nhà đầu tư nước ngoài chi phối từ 1 doanh nghiệp trở lên thuộc nhóm 5 doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường dịch vụ TMĐT theo danh sách do Bộ Công Thương công bố phải có ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Việc đánh giá yếu tố chi phối và vị trí thống lĩnh thị trường được căn cứ vào quy định hiện hành theo pháp luật cạnh tranh, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.
7.4. Sửa đổi quy định về thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT, cụ thể điểm b khoản 2 Điều 55 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập (đối với tổ chức); bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân), giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).”

Lý do: để đồng bộ với các quy định bổ sung về TMĐT có yếu tố nước ngoài.
8. Sửa đổi nội dung liên quan đến hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử 
Cụ thể bổ sung điểm d khoản 3 Điều 63 như sau: 

“17. Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 63 như sau: 

d) Kết nối dữ liệu trực tuyến với Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương.”  

Lý do: đảm bảo chức năng quản lý ngành đối với hoạt động giao kết hợp đồng điện tử; theo đó, dữ liệu được kết nối và lưu trữ tại Bộ Công Thương nhằm hỗ trợ công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình cung cấp, sử dụng dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.
9. Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm thi hành
Cụ thể, Điều 80 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 80: Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công Thương có trách nhiệm: 

a) Thực hiện quản lý hoạt động thương mại điện tử; 

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an trong bảo vệ an ninh mạng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức nước ngoài. Kiến nghị Bộ Công an xử lý theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm về an ninh mạng trong thương mại điện tử;

c) Tổ chức thông tin, phổ biến, truyền thông về pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại điện tử;

d) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm về hoạt động thương mại điện tử.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Phối hợp cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương về quản lý Internet đối với các website có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thu hồi tên miền “.vn” và thực thi các biện pháp xử lý vi phạm đối với website thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu với Bộ Công Thương về số lượng đơn hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử. 

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm:

Phối hợp với Bộ Công Thương yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán cung cấp thông tin về số lượt giao dịch của các website thương mại điện tử.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương về các doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh thương mại điện tử.
5. Bộ Công An, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

a) Chủ trì bảo vệ an ninh mạng đối với hoạt động thương mại điện tử; phối hợp với Bộ Công Thương cung cấp thông tin về các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng trong thương mại điện tử;

b) Phối hợp thẩm định về an ninh quốc gia trong điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài đối với lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử khi có yêu cầu từ Bộ Công Thương.”

Lý do: để đồng bộ với các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định. Theo đó, trách nhiệm của Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các đơn vị đối với hoạt động quản lý TMĐT, đặc biệt liên quan đến công tác phối hợp trong quản lý hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài. 

10. Bãi bỏ một số nội dung tại Điều 2, Điều 44, Điều 62 Nghị định 52

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 2

Lý do: nội dung này đã được bổ sung tại khoản 19 Điều 1 dự thảo Nghị định (bổ sung Điều 67a, Điều 67b, Điều 67c Nghị định 52).

- Bãi bỏ khoản 2 Điều 44

Lý do: theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, thì “thương nhân, tổ chức không phải là tổ chức đấu giá tài sản thiết lập trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến theo quy định của pháp luật về TMĐT không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này”. 
Mặt khác, theo khoản 1 Điều 44 Nghị định 52, thì “thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến là thương nhân, tổ chức thiết lập website đấu giá trực tuyến để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tổ chức đấu giá cho hàng hoá của mình trên đó.”
Như vậy, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến quy định tại Nghị định 52 không phải là tổ chức đấu giá, do đó không phải là đối tượng đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá theo quy định của luật chuyên ngành; theo đó, việc bãi bỏ nội dung này là phù hợp.
- Bãi bỏ Điều 62 

Lý do: Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT mặc dù khá phổ biến tại quốc tế, nhưng tại Việt Nam đây không phải là hoạt động phổ biến. Sau 07 năm triển khai, Bộ Công Thương không nhận được hồ sơ của thương nhân, tổ chức nào. Tại Việt Nam, vấn đề bảo vệ chính sách cá nhân được áp dụng rải rác tại pháp luật chuyên ngành, các văn bản về an toàn thông tin, an ninh mạng… Do đó, đơn vị soạn thảo đề xuất bỏ Điều 62, giảm thiểu nội dung và quy định đối với linh vực kinh doanh không cần thiết.
Trên đây là nội dung bản Thuyết minh chi tiết dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ./.

� Kết quả khảo sát từ 300 sàn giao dịch TMĐT trong nước, không bao gồm các sàn giao dịch TMĐT có thị phần lớn như: Lazada, Tiki, Sendo, Shopee, Grab, ahamove, now, traveloka… (các sàn này chiếm số lượng 3% trong tổng số sàn giao dịch TMĐT đang hoạt động, nhưng có lượt giao dịch trung bình mỗi năm khoảng 45 triệu lượt); việc loại trừ này đảm bảo dữ liệu thu về phản ánh sát với mặt bằng chung của sàn giao dịch TMĐT trong nước.


� Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền.”






